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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: Ngoại ngữ 

 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Khái quát lịch sử Trung Quốc 

Mã học phần:  71CHIN40312 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  241_71CHIN40312_01, 02 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Lý giải chính xác 

ngữ nghĩa của các 

từ ngữ vào việc đọc 

hiểu đúng theo chủ 

đề đã học 

Trắc 

nghiệm 

25% 

1-25  PI 2.1  

CLO2 

Vận dụng chính xác 

các điểm ngữ pháp 

để vận dụng phù 

hợp trong đọc hiểu 

và viết đoạn văn  

Trắc 

nghiệm 

25% 

1-25  PI 2.1 

 

SV được tham khảo tài liệu:   Có                                         Không     

 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM （20 câu, 6 điểm, 0.3 điểm / 1 câu） 
 

1.中国历史上，     曾是 13 个王朝的首都，这儿与意大利的罗马、希腊的雅

典和埃及的开罗并称为世界四大文明古都。 

A. 西安  

B. 洛阳 



BM-003 

2 

C. 北京 

D. 南京 

ANSWER: A 

 

2.明代著名医药学家     编写的《本草纲目》收集了 1892 种药物和 11096 个

药方，是中国古代药物学和植物学巨著。 

A. 李时珍 

B. 张仲景 

C. 华佗 

D. 扁鹊  

ANSWER: A 

 

3.中国古代四大发明是指南针、造纸术     和火药。四大发明对中国古代的政

治、经济、文化的发展产生了巨大的作用，对世界也有很大影响。 

A. 印刷术 

B. 浑天仪 

C. 地动仪 

D. 授时历  

ANSWER: A 

 

4．220 年，     废掉汉献帝，自称皇帝，国号魏，史称“曹魏”，定都洛阳，

东汉结束，进入三国时期。 

A. 曹丕 

B. 曹植 

C. 曹聪 

D. 曹操  

ANSWER: A 
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5.唐玄宗统治前期，政治开明，物质丰富，人民安居乐业，成为中国历史上又一个

全盛时代，史称这一时期为     。 

A. 开元盛世 

B. 贞观之治 

C. 文景之治 

D. 光武中兴  

ANSWER: A 

 

6.     位于中国河南省洛阳市，是世界上造像最多、规模最大的石窟之一，现

存洞窟 600 多个，造像 10万余尊，碑刻题记 2800 多块。 

A. 龙门石窟 

B. 云冈石窟 

C. 莫高石窟 

D. 麦积山石窟  

ANSWER: A 

 

7.南朝四个政权中，最早的政权是     ，是这四个政权中疆域最大、统治年代

最长的一个政权，共存在了 60年。 

A. 刘宋 

B. 南齐 

C. 南梁 

D. 南陈 

ANSWER: A 

 

8.公元 581 年，北周大丞相 杨坚（隋文帝）废掉北周静帝而自立，建立隋朝，改元

开皇，定都      

A. 长安  

B. 洛阳 

C. 北京 
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D. 咸阳 

ANSWER: A 

 

9.印刷术是中国古代四大发明之一，隋唐时期已有雕版印刷的佛经、日历和诗集等。

唐朝 868 年印制的《   》是现存的世界上最早的、标有确切日期的雕版印刷品。 

A. 《金刚经》  

B. 《大藏经》 

C. 《华严经》 

D. 《道德经》 

ANSWER: A 

 

10.“书圣”指的是东晋时期著名的书法家     。他的书法成就极高，对后世书

法艺术产生了深远的影响，被后人尊称为“书圣”。 

A. 王羲之  

B. 王献之 

C. 顾恺之 

D. 裴松之 

ANSWER: A 

 

11. 1206 年，蒙古贵族召开大会，推举铁木真为大汗，尊称他为“成吉思汗”，统

一蒙古，建立了元朝。 

A.错 

B.对 

ANSWER: A 

 

12.刘辉是中国古代杰出的数学家，在世界数学史上第一次将圆周率（π）值计算到

小数点后七位，即 3.1415926 到 3.1415927 之间。 

A.错 

B.对 



BM-003 

5 

ANSWER: A 

 

13.公元 960 年，大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变，黄袍加身，建立了宋朝，取代北周，

定都东京（开封），史称北宋。 

A.错 

B.对 

ANSWER: A 

 

14.隋大业元年（公元 605 年），隋炀帝下令开凿一条以洛阳为中心、北到涿郡、南

到余杭的大运河。 

A.错 

B.对 

ANSWER: A 

 

15.四大名著是指《水浒传》《三国演义》《西游记》《金瓶梅》四部长篇小说，作

者分别是施耐庵、罗贯中、吴承恩、曹雪芹。 

A.错 

B.对 

ANSWER: A 

 

16.南北朝时期是中国历史上的一段大分裂时期，从 420 年到 589 年，上承东晋十六

国，下接隋朝。 

A.对 

B.错 

ANSWER: A 

 

17.公元 280 年，司马炎南下灭了孙吴，统一中国，至此三国鼎立时期结束，进入晋

朝时期，史称西晋。 

A.对 
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B.错 

ANSWER: A 

 

18.中国元代天文学家郭守敬创造的《授时历》以 365.2425 天为一年，和现在通用的

公历的天数相同。 

A.对 

B.错 

ANSWER: A 

 

19.北宋画家张择端的《清明上河图》生动地描绘了北宋都城汴梁（今开封）汴河两

岸商业活动的繁荣景象，是中国古代绘画的杰作。 

A.对 

B.错 

ANSWER: A 

 

20.公元 471 年，北魏孝文帝进行了一系列改革，其内容是迁都洛阳，改易习俗，用

汉制、穿汉服、说汉话、改汉姓、提倡与汉族通婚。 

A.对 

B.错 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (10 câu, 4 điểm, 0.4 điểm / 1 câu) 

A. 填上合适的词语 

Câu 1 (0.4 điểm): 东汉时，_________进行改造，提高了纸的质量，称为“蔡侯纸”。 

Câu 2 (0.4 điểm): 唐代出现了很多伟大的诗人，如“诗仙”李白， “诗圣” ________。 

Câu 3 (0.4 điểm): 中国古代正式将西藏置于中央政府直接管辖之下开始于______时期 

Câu 4 (0.4 điểm): 北宋时期，著名的科学家________发明了活字印刷术。 

Câu 5 (0.4 điểm): 科举制度是中国古代通过考试选拔官吏的制度。科举制始于______ 
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B. 回答问题 

Câu 6 (0.4 điểm): 明朝的建立者是谁？ 明朝初期都城在哪里？ 

Câu 7 (0.4 điểm): 中国古代历史上的最后一个朝代是哪个朝代？最后皇帝是谁？ 

Câu 8 (0.4 điểm): 南宋第一位皇帝是谁？定都在哪儿？ 

Câu 9 (0.4 điểm): 元朝的都城叫什么？现在在什么地方？ 

Câu 10 (0.4 điểm): 郑和下西洋是在哪个朝代？当时哪位皇帝在位？ 

 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 6.0  

Câu 1 – 20 ANSWER: A 0.3  

II. Tự luận 5.0  

A. 填上合适的词语 

Câu 1 蔡伦 0.5  

Câu 2 杜甫 0.5  

Câu 3 元朝 0.5  

Câu 4 毕昇 0.5  

Câu 5 隋朝 0.5  

B.回答问题  

Câu 6: 明太祖朱元璋，南京。   

Câu 7 清朝，溥仪   

Câu 8 赵构，杭州   

Câu 9 大都，北京   

Câu 10 明朝，明成祖朱棣   

 Điểm tổng 10.0  

 

 

                                                                     TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2024 

 

 

Trưởng bộ môn   Giảng viên ra đề 

                                                                                                

Mai Thu Hoài                                                                     Cái Thi Thuỷ 


